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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của chế phẩm nano bạc xanh xuyên tâm 

liên đối với Staphylococcus spp. phân lập từ các trường hợp viêm da mủ trên chó. Trong tổng số 22 mẫu bệnh phẩm 

thu thập từ 22 chó mắc viêm da mủ, vi khuẩn được nuôi cấy phân lập trên môi trường Mannitol Salt Agar (MSA) và 

định danh bằng phương pháp PCR. Kết quả cho thấy S. pseudintermedius được xác định ở 11/22 mẫu, tương ứng 

50,0% số ca bệnh. Kết quả khuếch tán trên thạch cho thấy chế phẩm nano bạc xanh có khả năng ức chế vi khuẩn  

S. pseudintermedius phân lập trong nghiên cứu. Nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của chế phẩm được xác định là 

100 µg/ml, mở ra tiềm năng của chế phẩm nano bạc xanh trong việc hỗ trợ điều trị viêm da mủ trên chó. 

Từ khóa: Nano bạc xanh, viêm da mủ, S. pseudintermedius, chó. 

Evaluation of the Antibacterial Activity of Green Chireta (Andrographis paniculata)  
- Silver Nanoparticles for Supporting the Treatment of Pyoderma in Dogs 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the antibacterial activity of green chireta (Andrographis paniculata) - silver 

nanoparticles (green-synthesized silver nanoparticles) against Staphylococcus spp. isolated from cases of canine 

pyoderma. Among the 22 clinical specimens collected from 22 dogs with pyoderma, bacteria were isolated by culture 

on Mannitol Salt Agar (MSA) and identified using PCR. S. pseudintermedius was detected in 11 of 22 samples, 

corresponding to 50.0% of the cases. Agar diffusion assays demonstrated that the green-synthesized silver 

nanoparticles exhibited inhibitory effects against S. pseudintermedius isolates. The minimum bactericidal 

concentration (MBC) was determined to be 100 µg/ml, suggesting the potential of green silver nanoparticles as a 

supportive treatment for canine pyoderma. 

Keywords: Green silver nanoparticles, pyoderma, S. pseudintermedius, dog. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Viêm da mû là một trong nhĂng cën bệnh 

da liễu nghiêm trọng và khá phổ biến ć chó. 

Phæn lĆn các ca bệnh cò liên quan đến vi khuèn 

Staphylococcus pseudintermedius (Lynch & cs., 

2021; Lai & cs., 2022; Putriningsih & cs., 2023). 

Tỷ lệ phân lêp chûng vi khuèn này dao động tÿ 

31-68% ć chò trþćng thành khóe mänh và thêm 

chí có thể lên tĆi 100% ć chó con (Loeffler & 

Lloyd, 2018). Bệnh viêm da mû thþąng biểu 

hiện vĆi các triệu chĀng nhþ ngĀa ngáy, da đó, 

sþng tçy và đau. Nếu không điều trð sĆm, cën 

bệnh có khâ nëng biến chĀng nðng hĄn. Khi đò, 

không chî sĀc khóe và chçt lþĉng sống cûa vêt 

nuôi bð ânh hþćng mà chi phí điều trð tÿ chû 

nuôi cüng tëng đáng kể (Weese & van 

Duijkeren, 2010). 

Một điểm đáng lo ngäi là să ghi nhên về đðc 

tính kháng kháng sinh, đðc biệt là vĆi nhóm 
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kháng sinh methicillin cûa S. pseudintermedius. 

Tỷ lệ kháng methicillin cûa chûng vi khuèn này 

đã đþĉc ghi nhên dao động tÿ 14% đến 66,5% 

(Grönthal & cs., 2017). Trong một khâo sát, tỷ lệ 

kháng oxacillin có thể lên tĆi 56,2% (Burke & 

Santoro, 2023). Đðc biệt, chûng vi khuèn này 

cñn cò đðc tính kháng đa thuốc đối vĆi các nhóm 

nhþ aminoglycoside, lincosamide, macrolide, 

fluoroquinolone và tetracycline, vĆi tỷ lệ lên đến 

52,8% (Burke & Santoro, 2023). NhĂng nghiên 

cĀu về thăc träng kháng kháng sinh cûa chûng 

vi khuèn này cho thçy việc điều trð các ca bệnh 

viêm da mû trên chó không chî phĀc täp và  

kéo dài mà còn tiềm èn nguy cĄ tĆi sĀc khóe  

cộng đồng. 

Hiện nay, nano bäc xanh vĆi đðc tính kháng 

khuèn vốn cò đþĉc xem nhþ là một lăa chọn thay 

thế cho kháng sinh điều trð nhĂng ca bệnh nhiễm 

khuèn trên chó. Nano bäc xanh vĆi kích thþĆc 

nano, đþĉc tổng hĉp tÿ các hĉp chçt tă nhiên. 

Các hät nano bäc có thể phá hûy màng tế bào vi 

khuèn, Āc chế să phát triển cûa chúng và không 

täo ra hiện tþĉng kháng thuốc (Ahmed & cs., 

2016). Một số nghiên cĀu cho thçy nano bäc xanh 

có hiệu quâ diệt khuèn mänh, ít gây tác dýng 

phý và đþĉc đánh giá là an toàn khi sā dýng trên 

chó. Vì vêy, việc áp dýng nano bäc xanh trong 

điều trð viêm da mû có thể giúp giâm bĆt tình 

träng kháng kháng sinh và câi thiện hiệu quâ 

điều trð (Wongstitwilairoong & cs., 2024). 

Xuyên tâm liên (Andrographis paniculata) 

là dþĉc liệu quen thuộc trong y học cổ truyền, 

chĀa hĉp chçt andrographolide có tác dýng 

kháng khuèn, kháng viêm và chống oxy hóa. 

Nhiều nghiên cĀu đã chĀng minh dðch chiết tÿ 

xuyên tâm liên Āc chế các vi khuèn gây bệnh 

ngoài da, kể câ chûng kháng methicillin có khâ 

nëng ngën cân să hình thành biofilm - yếu tố 

quan trọng giúp vi khuèn kháng thuốc 

(Abubakar & cs., 2011; Hossain & cs., 2021). 

Việc Āng dýng công nghệ nano kết hĉp vĆi 

dþĉc liệu xuyên tåm liên đòng vai trñ là chçt 

khā ion bäc để täo ra chế phèm nano bäc xanh 

đã đþĉc chĀng minh hoät tính kháng khuèn 

mänh hĄn dðch chiết đĄn thuæn, đồng thąi có tác 

dýng chống oxy hóa, mć ra tiềm nëng Āng dýng 

trong điều trð các bệnh viêm nhiễm và góp phæn 

hän chế tình träng kháng kháng sinh (Abirami 

& cs., 2019). 

Nghiên cĀu này đþĉc thăc hiện nhìm đánh 

giá khâ nëng kháng khuèn cûa chế phèm nano 

bäc xanh xuyên tåm liên đối vĆi các chûng vi 

khuèn Staphylococcus spp. phân lêp tÿ chó míc 

viêm da mû, qua đò cung cçp thêm dĂ liệu khoa 

học cho việc Āng dýng lâm sàng täi các phòng 

khám thú cþng. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu mẫu 

Nghiên cĀu đþĉc tiến hành trong khoâng 

thąi gian tÿ tháng 03/2024 đến tháng 09/2024. 

Chó ć nhiều lĀa tuổi và giống khác nhau có 

nhĂng triệu chĀng liên quan đến bệnh viêm da 

mû nhþ să xuçt hiện cûa mýn mû hoðc vây tiết, 

vùng da đó và viêm, rýng lông cýc bộ, kèm theo 

mùi hôi, đþĉc tiếp nhên thëm khám và điều trð 

täi phñng khám thú y trên đða bàn Hà Nội. Tổng 

cộng 22 méu bệnh phèm tÿ 22 ca bệnh viêm da 

mû trên chò đþĉc thu thêp. Méu bệnh phèm là 

các méu dðch mû đþĉc thu bìng tëm bông đăng 

trong các ống vô trùng và bâo quân mát ć nhiệt 

độ 2-4°C trong lọ đăng méu, sau đò đþĉc vên 

chuyển về phòng thí nghiệm để tiến hành nuôi 

cçy, phân lêp trong vòng 48 gią. 

2.2. Phương pháp nuôi cấy, phân lập vi 

khuẩn Staphylococcus spp. 

Vi khuèn đþĉc nuôi cçy trên môi trþąng 

thäch Mannitol Salt Agar (Millipore, ĐĀc) bìng 

phþĄng pháp cçy ria theo mô tâ cûa Sasaki & 

cs. (2010). Các khuèn läc nghi ngą đþĉc lăa chọn 

dăa trên đðc điểm hình thái điển hình: khuèn 

läc däng S, tròn, lồi, màu vàng hoðc tríng hồng. 

2.3. Phương pháp PCR phân biệt các chủng 

Staphylococcus aureus và Staphylococcus 

pseudintermedius, xác định gen kháng 

methicillin (mecA)   

Khuèn läc nghi ngą đþĉc lçy ngéu nhiên tÿ 

đïa thäch phân lêp các chûng vi khuèn 

Staphylococcus spp. và đþĉc sā dýng để tách 

chiết DNA bìng bộ kit TopPURE® DNA/RNA 
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Extraction Kit (HI-132) (Công ty TNHH Thiết 

bð ABT, Việt Nam). Sinh khối vi khuèn đþĉc ly 

tâm ć tốc độ 13.000 vòng/phút trong 5 phút, sau 

đò huyền phù trong 200µl dung dðch đệm PBS 

và thêm 20µl Proteinase K. Tiếp đò, thêm 200µl 

dung dðch đệm VBL, vortex đều và û ć 72°C 

trong 10 phút. Sau khi thêm 200µl ethanol  

(96-100%), hỗn hĉp đþĉc chuyển sang cột silica. 

Cột đþĉc rāa læn lþĉt bìng 500µl dung dðch đệm 

WB1 và hai læn vĆi 500µl dung dðch đệm WB2, 

mỗi læn ly tâm ć tốc độ 13.000 vòng/phút trong 1 

phút. Sau khi rāa, cột đþĉc ly tâm khô và tiến 

hành giâi hçp DNA bìng 50µl dung dðch đệm 

EB. DNA thu đþĉc đþĉc bâo quân ć -20°C cho 

đến khi sā dýng. 

Phân Āng PCR trong nghiên cĀu này đþĉc 

thăc hiện vĆi tổng thể tích 50µl, bao gồm 5µl 

DNA khuôn, 1µl (10µM) vĆi mỗi loäi mồi, 0,25µl 

TaKaRa Ex Taq HS, 5µl 10X Ex Taq Buffer, 4µl 

dNTP Mixture (TaKaRa Ex Taq® Hot Start 

Version kit, Japan) và 34,75µl nþĆc cçt. Ba cðp 

mồi đðc hiệu đþĉc sā dýng trong phân Āng PCR 

nhìm xác đðnh và phân biệt các chûng 

Staphylococcus aureus và Staphylococcus 

pseudintermedius, cüng nhþ phát hiện gen 

kháng methicillin (mecA) (Bâng 1). Cðp mồi 

mecA_F/mecA_R đþĉc thiết kế để khuếch đäi 

đoän gen mecA, là gen kháng methicillin ć các 

loài thuộc chi Staphylococcus (Murakami & cs., 

1991). Hai cðp mồi au-F3/au-nucR và  

pse-F2/pse-R5, læn lþĉt khuếch đäi gen nuc đðc 

trþng cûa S. aureus và S. pseudintermedius, 

cho phép phân biệt hai loài này vĆi độ đðc hiệu 

cao (Sasaki & cs., 2010). Chu trình nhiệt cho 

phân Āng PCR đþĉc tham khâo bći nghiên cĀu 

trþĆc đò cûa Nguyen & cs. (2024). Sân phèm cûa 

phân Āng PCR đþĉc kiểm tra bìng phþĄng pháp 

điện di trên gel agarose 1,2%. 

2.4. Đánh giá khả năng kháng 

Staphylococcus spp. của chế phẩm nano 

bạc xanh xuyên tâm liên 

2.4.1. Phương pháp khuếch tán trên thạch 

Hỗn dðch vi khuèn đþĉc chuèn bð bìng cách 

trộn 2µl dðch vi khuèn vĆi 5ml môi trþąng BHI 

và û líc ć 37°C cho đến khi đät mêt độ  

quang học OD600 = 0,5, tþĄng Āng vĆi khoâng  

1 × 108 CFU/ml. Sau đò, 200µl dðch nuôi cçy 

đþĉc cçy trâi đều lên bề mðt thäch Mueller-

Hinton Agar (MHA). Chế phèm nano bäc xanh 

xuyên tåm liên đþĉc điều chế thā nghiệm bći 

TS. Công Hồng Hänh và nhóm nghiên cĀu tÿ 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. Đåy là chế phèm dþĆi däng dung dðch 

gồm các hät nano bäc vĆi kích thþĆc 10-25nm, 

đþĉc tổng hĉp thông qua phân Āng khā giĂa 

dung dðch bäc nitrat và dðch chiết lá xuyên tâm 

liên, kết hĉp bổ sung chçt ổn đðnh 

polyvinylpyrrolidone (PVP). Các mĀc nồng độ 

thā nghiệm (200, 100, 50 và 25 µg/ml) đþĉc xác 

đðnh và chuèn bð thông qua phþĄng pháp pha 

loãng liên tiếp bêc 2 tÿ dung dðch gốc. Trong thā 

nghiệm khuếch tán trên thäch, 50µl dung dðch 

cûa tÿng nồng độ chế phèm, cùng vĆi nþĆc cçt 

(đối chĀng åm), đþĉc nhó vào các lỗ đã đýc sïn 

trên đïa nuôi cçy vi khuèn. Các đïa thäch sau đò 

đþĉc û ć 37°C trong khoâng 18-24 gią. Thí 

nghiệm đþĉc tiến hành lðp läi ba læn. Đþąng 

kính vòng vô khuèn trong nghiên cĀu này đþĉc 

xác đðnh là đþąng kính vòng Āc chế sau khi trÿ 

đi đþąng kính lỗ đýc (6mm), đþĉc đo bìng thþĆc 

chia đĄn vð milimet và kết quâ đþĉc tham chiếu 

theo nghiên cĀu cûa Abirami & cs. (2019). 

Bảng 1. Danh sách cặp mồi cho phản ứng PCR 

Tên loài Gen đích Trình tự mồi Kích thước Nguồn 

Vi khuẩn Staphylococcus spp. 

có gen kháng kháng sinh 

mecA_F 

mecA_R 

AAAATCGATGGTAAAGGTTGGC 

AGTTCTGCAGTACCGGATTTGC 

533bp Murakami & cs. (1991) 

Staphylococcus aureus au-F3 

au-nucR 

TCGCTTGCTATGATTGTGG 

GCCAATGTTCTACCATAGC 

359bp Sasaki & cs. (2010) 

Staphylococcus 

pseudintermedius 

pse-F2 

pse-R5 

TRGGCAGTAGGATTCGTTAA 

CTTTTGTGCTYCMTTTTGG 

926bp Sasaki & cs. (2010) 
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2.4.2. Phương pháp xác định nồng độ diệt 

khuẩn tối thiểu (MBC) 

Thí nghiệm đþĉc tiến hành nhìm xác đðnh 

MBC cûa chế phèm nano bäc xanh xuyên tâm 

liên đối vĆi vi khuèn Staphylococcus spp. phân 

lêp đþĉc thông qua phþĄng pháp pha loãng 

nồng độ trong môi trþąng lóng (Balouiri & cs., 

2016; Manandhar & cs., 2019). Thā nghiệm 

đþĉc thăc hiện trên đïa 96 giếng. Mỗi giếng gồm 

50µl huyền dðch vi khuèn có mêt độ khoâng  

1 × 108 CFU/ml và 50µl chế phèm nano bäc 

xanh ć các nồng độ pha loãng gçp đôi liên tiếp 

bít đæu tÿ 200 µg/ml giâm dæn xuống 0,39 µg/ml. 

Giếng đối chĀng âm chĀa 50µl huyền dðch vi 

khuèn có mêt độ khoâng 1 × 108 CFU/ml và 50µl 

nþĆc cçt, đồng thąi một giếng chî chĀa 100µl 

môi trþąng BHI nhím kiểm soát täp nhiễm. Đïa 

96 giếng đþĉc û ć 37°C trong 24 gią, sau đò đþĉc 

lçy ra nuôi cçy trên thäch MSA tiếp týc trong 

24 gią trong tû çm 37°C để kiểm tra khuèn läc. 

Thí nghiệm đþĉc lðp läi ba læn độc lêp và kết 

quâ đþĉc ghi nhên để xác đðnh nồng độ thçp 

nhçt cûa chế phèm mà täi nồng độ đò không 

phát hiện khuèn läc sau 24 gią nuôi cçy. 

2.5. Xử lý số liệu 

Kết quâ thu đþĉc sau khi tiến hành thā 

nghiệm đþĉc xā lý trên phæn mềm SPSS vĆi 

kiểm đðnh One-way ANOVA và hêu kiểm Tukey 

HSD ć mĀc tin cêy P <0,05. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả phân lập, định danh 

Staphylococcus spp. gây bệnh viêm da mủ 

trên chó 

Nuôi cçy 22 méu bệnh phèm trên môi 

trþąng MSA cho thçy câ 22/22 méu đều xuçt 

hiện khuèn läc đðc trþng cûa 2 chûng 

Staphylococcus aureus và Staphylococcus 

pseudintermedius (Hình 1). Điều này khîng 

đðnh să hiện diện cûa Staphylococcus spp. trong 

tçt câ các ca viêm da mû trên chó. 

Bốn mþĄi bốn khuèn läc đþĉc chọn tÿ 22 

méu bệnh phèm (trung bình 2 khuèn läc đþĉc 

lçy ngéu nhiên tÿ một méu bệnh phèm) đþĉc 

phån tích đðnh danh bìng PCR đã xác đðnh đþĉc 

2 chûng gây bệnh là Staphylococcus 

pseudintermedius và Staphylococcus aureus 

(Hình 2, 3). 

Ngoài ra, kết quâ PCR sā dýng cðp mồi 

mecA_F/mecA_R xác đðnh tçt câ các méu đều 

âm tính vĆi vi khuèn Staphylococcus mang gen 

kháng kháng sinh methicillin.  

Kết quâ tổng hĉp ghi nhên  

S. pseudintermedius chiếm tỷ lệ cao nhçt vĆi 

11/22 (50%) trþąng hĉp, S. aureus chî đþĉc phát 

hiện ć một trþąng hĉp (4,55%), trong khi 10/22 

(45,45%) trþąng hĉp ca bệnh khác ghi nhên các 

chûng Staphylococcus khác chþa đþĉc đðnh 

danh (Bâng 2). 

 

Hình 1. Kết quả nuôi cấy vi khuẩn trên thạch Mannitol Salt Agar  

cho khuẩn lạc S. aureus màu trắng hồng (1a), khuẩn lạc S. pseudintermedius màu vàng (1b) 
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Ghi chú: M: Marker; NC: Đối chứng âm; PC: Đối chứng dương; 1-14: Mẫu sàng lọc; 7, 8: Mẫu dương tính với  

S. aureus, có kích thước phân tử 359bp. 

Hình 2. Kết quả điện di DNA khuếch đại đối với nucgene MRSA  

sử dụng cặp mồi au-F3/au-nucR 

 

Ghi chú: M: Marker; NC: Đối chứng âm; PC: Đối chứng dương; 1-14: Mẫu sàng lọc; 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13: Mẫu 

dương tính với S. pseuintermedius, có kích thước phân tử 926bp. 

Hình 3. Kết quả điện di DNA khuếch đại đối với nucgene MRSP  

sử dụng cặp mồi pse-F2/pse-R5 

3.2. Hoạt tính kháng khuẩn và nồng độ diệt 

khuẩn tối thiểu (MBC) của chế phẩm nano 

bạc xanh xuyên tâm liên đối với  

S. pseudintermedius và S. aureus 

PhþĄng pháp khuếch tán trên thäch đþĉc 

sā dýng để đánh giá khâ nëng kháng khuèn 

cûa chế phèm nano bäc xanh ć các nồng độ 

khác nhau (Hình 4). Kết quâ phân tích cho 

thçy nồng độ chế phèm nano bäc xanh xuyên 

tâm liên có ânh hþćng đến khâ nëng Āc chế să 

phát triển cûa câ hai loài vi khuèn  

S. pseudintermedius và S. aureus (P <0,001). 

Điều này chĀng minh rìng hiệu quâ kháng 

khuèn phý thuộc vào nồng độ chế phèm: nồng 

độ càng cao thì kích thþĆc vòng vô khuèn càng 

lĆn, đồng nghïa vĆi hiệu quâ Āc chế vi khuèn 

càng mänh (Hình 5). Cý thể, nồng độ 200 µg/ml 

cho hiệu quâ kháng khuèn mänh nhçt và să 

khác biệt cò ý nghïa thống kê khi so sánh vĆi 

các nồng độ còn läi (P <0,01). Nồng độ 25 µg/ml 

mðc dù vén thể hiện hiệu quâ Āc chế nhçt  

đðnh nhþng mĀc độ còn thçp, đðc biệt đối vĆi  

S. pseudintermedius. 
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Bảng 2. Kết quả định danh vi khuẩn bằng phương pháp PCR 

Loài vi khuẩn Số khuẩn lạc Tỉ lệ (%) Số ca bệnh Tỉ lệ (%) 

Staphylococcus pseudintermedius 16 36,6 11 50,00 

Staphylococcus aureus 2 4,55 1 4,55 

Chủng Staphylococcus khác 26 59,09 10 45,45 

Chủng Staphylococcus có gen kháng methicillin 0 0 0 0 

Tổng số 44 100 22 100 

  

Hình 4. Kết quả kháng khuẩn của chế phẩm nano bạc xanh xuyên tâm liên  

ở hai loài vi khuẩn S. pseudintermedius và S. aureus  

khi sử dụng phương pháp khuếch tán trên thạch 

   

Hình 5. Đường kính vòng vô khuẩn (kích thþĆc trung bình ± độ lệch chuèn, mm)  

của chế phẩm nano bạc xanh ở các nồng độ khác nhau  

đối với hai chủng vi khuẩn S. pseudintermedius và S. aureus 

25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml
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Trên cĄ sć hoät tính kháng khuèn ghi nhên 

trong thā nghiệm khuếch tán trên thäch,  

nồng độ diệt khuèn tối thiểu (MBC) cûa chế 

phèm đþĉc tiếp týc xác đðnh đối vĆi  

S. pseudintermedius và S. aureus. Kết quâ  

cho thçy giá trð MBC đối vĆi câ hai loài đều là 

100 µg/ml. 

4. THẢO LUẬN 

Kết quâ nghiên cĀu cho thçy să hiện diện 

cûa vi khuèn thuộc giống Staphylococcus trong 

tçt câ các ca viêm da mû trên chò đþĉc khâo sát 

(22/22). Trong nhóm tác nhân này, 

Staphylococcus pseudintermedius là loài chiếm 

þu thế nhçt, vĆi tỷ lệ ghi nhên ć 50% ca bệnh, 

trong khi S. aureus chî đþĉc phát hiện ć một 

trþąng hĉp duy nhçt (4,55%) và các chûng 

Staphylococcus spp. chþa đðnh danh chiếm 

45,45% số ca bệnh còn läi. Tỷ lệ này cho thçy să 

khác biệt nhçt đðnh so vĆi một số nghiên cĀu đã 

công bố trþĆc đó. Cý thể, Rafatpanah & cs. 

(2020) täi Iran ghi nhên S. epidermidis chiếm 

þu thế (51,16%) trong các ca viêm da mû, trong 

khi S. pseudintermedius chî chiếm 6,97%. 

Ngþĉc läi, các nghiên cĀu täi Nhêt Bân (Onuma 

& cs., 2012) và Úc (Saputra & cs., 2017) läi xác 

đðnh S. pseudintermedius là loài chiếm þu thế 

tuyệt đối vĆi tỷ lệ læn lþĉt là 76% và 70% trong 

các trþąng hĉp chó míc viêm da mû. Täi Việt 

Nam, Nguyễn Thð Lan Anh & cs. (2023) cüng 

phát hiện Staphylococcus spp. hiện diện trong 

81,40% số chó có triệu chĀng viêm da mû, trong 

đò S. pseudintermedius chiếm tỷ lệ cao nhçt 

(42,99%), kết quâ này tþĄng đồng vĆi kết quâ 

nghiên cĀu cûa chúng tôi. Tỷ lệ ghi nhên các 

chûng loài Staphylococcus spp. khác nhau trên 

các ca bệnh viêm da mû trên chó có thể xuçt 

phát tÿ nhiều nguyên nhân, bao gồm điều kiện 

khí hêu, sinh thái, đðc thù hệ vi sinh vêt ć tÿng 

khu văc đða lý hay phþĄng pháp đðnh danh vi 

khuèn cûa tÿng nghiên cĀu. Các nþĆc nìm 

trong vùng khí hêu nhiệt đĆi èm nhþ Việt Nam 

ghi nhên tỷ lệ S. pseudintermedius cao, tuy 

nhiên, một số vùng ôn đĆi khô hän nhþ Iran läi 

là nĄi các loài tý cæu khuèn âm tính vĆi 

coagulase - Staphylococcus coagulase-negative 

(CoNS) nhþ S. epidermidis chiếm þu thế 

(Rafatpanah & cs., 2020). Ngoài ra, să khác biệt 

trong phþĄng pháp đðnh danh vi khuèn cüng 

đòng vai trñ quan trọng: nhiều nghiên cĀu  

trþĆc đåy dăa trên thā nghiệm sinh hóa  

hoðc API Staph kit dễ nhæm lén giĂa  

S. pseudintermedius và S. aureus (Bannoehr & 

cs., 2009; Bond & Loeffler, 2012), trong khi 

nghiên cĀu này cûa chúng tôi sā dýng đðnh 

danh phân tā PCR đðc hiệu, giúp tëng độ chính 

xác trong nhên diện loài (Sasaki & cs., 2010; 

Bannoehr & Guardabassi, 2012).  

Mðc dù vêy, 45,45% ca bệnh ghi nhên 

dþĄng tính vĆi Staphylococcus spp. khác chþa 

đþĉc đðnh danh trong nghiên cĀu này. Việc phát 

hiện tỷ lệ cao các chûng chþa đðnh danh gĉi ý să 

đa däng sinh học đáng kể trong hệ vi sinh vêt 

da cûa chó täi Việt Nam, là cĄ sć cho các nghiên 

cĀu tiếp theo về dðch tễ học phân tā nhìm xác 

đðnh să phân bố các chûng loài Staphylococcus 

spp. gây bệnh viêm da mû trên chó täi  

Việt Nam. 

Về hoät tính kháng khuèn cûa nano bäc 

xanh xuyên tâm liên, kết quâ khuếch tán trên 

đïa thäch và MBC trong nghiên cĀu này cho 

thçy chế phèm có tác dýng kháng khuèn, diệt 

khuèn rõ rệt đối vĆi câ S. pseudintermedius và 

S. aureus, vĆi nồng độ diệt khuèn tối thiểu 

(MBC) đþĉc xác đðnh là 100 µg/ml. Kết quâ này 

tþĄng đồng vĆi nhiều công bố công bố trþĆc đåy 

cûa các tác giâ Saratha & cs. (2018), Abirami & 

cs. (2019) khi chĀng minh chế phèm nano bäc 

xanh xuyên tâm liên không chî có khâ nëng Āc 

chế S. aureus mà còn có hiệu quâ kháng khuèn 

vĆi nhiều loài vi khuèn gây bệnh khác nhþ 

Escherichia coli, Vibrio cholerae, Salmonella 

typhi, Enterobacter aerogenes, Streptococcus 

pyogenes, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 

Proteus vulgaris và Pseudomonas aeruginosa. 

CĄ chế kháng khuèn cûa nano bäc xanh đã đþĉc 

nhiều nghiên cĀu làm sáng tó. Các hät AgNPs 

kích thþĆc nhó (< 100nm) làm tëng diện tích 

tiếp xúc vĆi tế bào vi khuèn, giâi phóng ion Ag⁺ 

gín vào màng tế bào, gây biến tính protein, 

phân hûy lipid và täo gốc oxy hóa tă do (ROS), 

dén đến tổn thþĄng DNA và chết tế bào (Prabhu 

& Poulose, 2012; Ahmed & cs., 2016; Zahoor & 

cs., 2021). So vĆi nano bäc tổng hĉp hóa học, 
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nano bäc xanh cò þu điểm thân thiện môi 

trþąng, không sā dýng dung môi độc häi, đồng 

thąi các hĉp chçt sinh học trong dðch chiết thăc 

vêt (flavonoid, diterpenoid, polyphenol) đòng vai 

trò khā và ổn đðnh hät bäc, giúp tëng độ bền, 

giâm độc tính và nâng cao hoät tính sinh học 

(Ahmed & cs., 2016). Đðc biệt, nano bäc xanh 

xuyên tâm liên chĀa andrographolide - một 

diterpenoid lactone có tác dýng kháng khuèn, 

kháng viêm và chống oxy hóa mänh (Kotakadi 

& cs., 2014), täo hiệu Āng hiệp đồng vĆi ion bäc, 

giúp chế phèm có hiệu lăc diệt khuèn cao hĄn so 

vĆi nano bäc xanh tÿ các dþĉc liệu khác nhþ 

neem (Azadirachta indica) hay hþĄng nhu tía 

(Ocimum sanctum) (Hossain & cs., 2021; 

Raghupathi & cs., 2022). 

Giá trð MBC cûa chế phèm trong nghiên 

cĀu này (100 µg/ml) khá tþĄng đồng vĆi kết quâ 

cûa Phromphen & cs. (2024), khi phĀc hĉp nano 

bäc - xuyên tâm liên (A. paniculata) đþĉc ghi 

nhên có nồng độ diệt khuèn S. aureus ć mĀc 

78,13 µg/ml. Đáng chú ý, nghiên cĀu này cüng 

chî ra rìng nếu sā dýng đĄn lẻ, câ hät nano bäc 

sinh học lén dðch chiết xuyên tåm liên đều đñi 

hói nồng độ diệt khuèn rçt cao vĆi chûng  

S. aureus DMST 8840 læn lþĉt là 156,25 µg/ml 

và 2.500 µg/ml. TþĄng tă, theo nghiên cĀu cûa 

Abubakar & cs. (2011), nồng độ diệt khuèn vĆi  

S. aureus cûa dðch chiết xuyên tâm liên dao 

động tÿ 300 đến 400 µg/ml. Nhþ vêy, chế phèm 

nano bäc xanh xuyên tâm liên có hiệu lăc kháng 

khuèn mänh hĄn so vĆi các chế phèm däng dðch 

chiết thông thþąng. Să khác biệt này có thể do 

hiệu Āng hiệp đồng cûa xuyên tâm liên vĆi ion 

bäc làm gia tëng hiệu quâ diệt khuèn cûa  

chế phèm. 

Mðc dù hiệu quâ kháng Staphylococcus 

spp. cûa chế phèm nano bäc xanh xuyên tâm 

liên đã đþĉc ghi nhên trong nghiên cĀu này, 

việc Āng dýng trăc tiếp lên cĄ thể động vêt cæn 

đþĉc tiếp cên một cách cèn trọng. CĄ chế tác 

động cûa hät nano bäc liên quan mêt thiết đến 

khâ nëng làm thay đổi tính thçm cûa màng tế 

bào, gây stress oxy hóa và làm suy giâm chĀc 

nëng ty thể (Zahoor & cs., 2021); do đò, các hät 

nano này cüng cò nguy cĄ gåy độc tính tế bào 

lên màng tế bào cûa vêt chû 

(Wongstitwilairoong & cs., 2024). Vì vêy, việc 

xác đðnh ngþĈng liều lþĉng an toàn - nĄi nồng 

độ đû để diệt khuèn nhþng không gåy häi cho 

mô da - là yêu cæu bít buộc trþĆc khi đðt vçn 

đề thā nghiệm lâm sàng. Chîng hän, trong quá 

trình phát triển thuốc bôi ngoài da cho chó, 

Wongstitwilairoong & cs. (2024) đã tiến hành 

đánh giá độc tính cûa nano bäc sinh học trên 

nguyên bào sĉi da chò nguyên phát và xác đðnh 

đþĉc nồng độ 0,5 mg/ml (500 µg/ml) là giĆi hän 

an toàn, không làm giâm tî lệ sống sót cûa tế 

bào da xuống dþĆi 50% trong vòng 24 gią điều 

trð. Vêy nên đðnh hþĆng cûa các nghiên cĀu 

tiếp theo là tiến hành thā nghiệm độc tính in 

vitro cûa chế phèm nano bäc xuyên tâm liên 

trên các dòng tế bào da động vêt nhìm thiết 

lêp chính xác liều lþĉng an toàn, täo cĄ sć khoa 

học vĂng chíc trþĆc khi bþĆc vào giai đoän thā 

nghiệm lâm sàng trên các ca bệnh viêm da mû 

thăc tế. 

5. KẾT LUẬN 

Trong số các vi khuèn thuộc giống 

Staphylococcus đþĉc phát hiện trong nghiên 

cĀu này, S. pseudintermedius là loài đþĉc ghi 

nhên vĆi tỷ lệ cao nhçt ć các trþąng hĉp chó 

míc viêm da mû. Chế phèm nano bäc xanh 

xuyên tâm liên đã thể hiện hoät tính kháng 

khuèn rõ rệt đối vĆi S. pseudintermedius và  

S. aureus, cho thçy tiềm nëng Āng dýng cao 

trong công tác điều trð, đðc biệt trong bối cânh 

tỷ lệ kháng kháng sinh ngày càng tëng. Tuy 

nhiên, trþĆc khi đðnh hþĆng Āng dýng lâm 

sàng, các nghiên cĀu chuyên sâu về đánh giá 

độc tính in vitro cæn đþĉc thăc hiện nhìm xác 

đðnh giĆi hän liều lþĉng an toàn cûa chế phèm 

trên mô da động vêt. 
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